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THÔNG BÁO SÁCH MỚI 

Tháng 09 năm 2023 

STT ẢNH BÌA THÔNG TIN TÀI LIỆU 

01 

 

An Introduction to Translation Studies = : Tài 

liệu tham khảo / Nguyễn Quang Nhật cb., Nguyễn 

Hoàn Vũ, Đinh Thị Thùy Trang. _ Hà Nội : Lao 

động, 2023. _ 139 tr ;24 cm 

Ký hiệu xếp giá : 418.02 - 20 bản 

02 

 

Đầu tư tài chính : Tài liệu tham khảo / Trần Tuấn 

Vinh đcb., [và những người khác ...]. _ Hà Nội : Lao 

động, 2023. _ 242 tr ;24 cm 

      

 

Ký hiệu xếp giá : 332.63 - 20 bản 

03 

 

Exercises on english for specific purposes 1 = : 

Tài liệu tham khảo / Đinh Thị Thuỳ Trang. _ Hà 

Nội : Lao động, 2023. _ 172 tr. ; 24 cm 

      

 

Ký hiệu xếp giá : 428.24 - 20 bản 
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04 

 

Giáo trình cơ sở dữ liệu : Tài liệu tham khảo / 

Trịnh Hoàng Nam cb., Nguyễn Thị Trà Linh, Tạ Thị 

Hoàng Mai. _ Hà Nội : Lao động, 2023. _ 245 tr ;24 

cm 

      

 

Ký hiệu xếp giá : 005.74 - 20 bản 

05 

 

Giáo trình nghiệp vụ ngân hàng đầu tư / Trần 

Tuấn Vinh đcb., [và những người khác...]. _ Hà Nội 

: Lao động, 2023. _ 440 tr ;24 cm 

      
 

 

Ký hiệu xếp giá : 332.66 - 20 bản 

06 

 

Giáo trình quản trị quan hệ khách hàng / Trần 

Văn Đạt đcb., [và những người khác ...]. _ Hà Nội : 

Lao động, 2023. _ 253 tr ;24 cm 

      

 

Ký hiệu xếp giá : 658.812 - 20 bản 

07 

 

Giáo trình quản trị tài chính doanh nghiệp / 

Nguyễn Đức Trung đcb., [và những người khác...]. _ 

Hà Nội : Lao động, 2023. _ 272 tr ;24 cm 

      

 

Ký hiệu xếp giá : 658.151 - 20 bản 
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08 

 

Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp : 

Tài liệu tham khảo / Hồ Thị Linh, Nguyễn Văn 

Thi. _ Hà Nội : Lao động, 2023. _ 206r ;24 cm 

      

  

Ký hiệu xếp giá : 658.403 8011 - 20 bản 

09 

 

Kế toán hành chính sự nghiệp : Tài liệu tham 

khảo / Nguyễn Thị Hằng Nga cb., [và những người 

khác...]. _ Hà Nội : Lao động, 2023. _ 436 tr ;24 cm 

      

 

Ký hiệu xếp giá : 657.61 - 20 bản 

10 

 

Kỹ thuật ngoại thương : Tài liệu tham khảo / Lê 

Thị Ánh Tuyết cb., Nguyễn Thị Tường Vy. _ Hà 

Nội : Lao động, 2023. _ 133 tr ;24 cm 

 

Ký hiệu xếp giá : 382 - 20 bản 

11 

 

Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam : Tài liệu tham 

khảo / Ngô Thị Kim Liên cb., [và những người 

khác...]. _ Hà Nội : Lao động, 2023. _ 180 tr ;24 cm 

 

Ký hiệu xếp giá : 324.259 70709 - 20 bản 



  Địa chỉ: Số 56 Hoàng Diệu II, P. Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. HCM  4|6  
Điện thoại: (84-8) 38.971.651 – Email: thuvien@hub.edu.vn   

Website: http://library.hub.edu.vn – Fanpage: https://www.facebook.com/thuvien.hub   

12 

 

Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam : Tài 

liệu tham khảo / Trần Thị Bích Nga cb., Võ Song 

Toàn, Trương Thị Thanh Trúc. _ Hà Nội : Lao động, 

2023. _ 167 tr ;24 cm 

      

 

Ký hiệu xếp giá : 320.109 597 - 20 bản 

13 

 

Luật hành chính : Tài liệu tham khảo / Trần Thị 

Bích Nga cb., Võ Song Toàn, Bùi Huy Tùng. _ Hà 

Nội : Lao động, 2023. _ 113 tr ;24 cm 

      

 

Ký hiệu xếp giá : 342.597 06 - 20 bản 

14 

 

Môn kinh tế chính trị Mác - Lênin : Tài liệu 

tham khảo / Cung Thị Tuyết Mai cb., [và những 

người khác ...]. _ Hà Nội : Lao động, 2023. _ 164 tr 

;24 cm 

 
 

 

Ký hiệu xếp giá : 335.412 - 20 bản 

15 

 

Môn triết học Mác - Lênin : Tài liệu tham khảo / 

Phùng Văn Ứng cb, [và những người khác...]. _ Hà 

Nội : Lao động, 2023. _ 180 tr ;24 cm 
 

 

Ký hiệu xếp giá : 335.411 - 20 bản 
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16 

 

Nhập môn ngành kế toán : Tài liệu tham khảo / 

Nguyễn Quỳnh Hoa. _ Hà Nội : Lao động, 2023. _ 

172 tr ;24 cm 

      

 

Ký hiệu xếp giá : 657 - 20 bản 

17 

 

Pháp luật thương mại hàng hóa và dịch vụ : Tài 

liệu tham khảo / Nguyễn Thị Thu Thủy. _ Hà Nội : 

Lao động, 2023. _ 148 tr ;24 cm 

      

 

Ký hiệu xếp giá : 346.597 07 - 20 bản 

18 

 

Quản lý danh mục đầu tư : Tài liệu tham khảo / 

Lê Văn Hải đcb., [và những người khác ...]. _ Hà 

Nội : Lao động, 2023. _ 264 tr ;24 cm 

      

 

Ký hiệu xếp giá : 332.632 042 - 20 bản 

19 

 

Soạn thảo văn bản : Tài liệu tham khảo / Trần Thị 

Thu Hà đcb., Võ Song Toàn đcb., Vũ Tiến Đức. _ 

Hà Nội : Lao động, 2023. _ 209 tr ;24 cm 

      

 

Ký hiệu xếp giá : 347.597 055 - 20 bản 
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20 

 

Tài chính công ty đa quốc gia : Tài liệu tham 

khảo / Nguyễn Thị Như Quỳnh đcb., [và những 

người khác ...]. _ Hà Nội : Lao động, 2023. _ 180 tr 

;24 cm 

      

Ký hiệu xếp giá : 658.159 9 - 20 bản 

21 

 

Tư tưởng Hồ Chí Minh : Tài liệu tham khảo / 

Nguyễn Thị Thu Lài cb., [và những người khác ...]. 

_ Hà Nội : Lao động, 2023. _ 153 tr ;24 cm 

 

Ký hiệu xếp giá : 335.434 6 - 20 bản 

22 

 

Thẩm định giá tài sản : Tài liệu tham khảo / 

Nguyễn Hoàng Vĩnh Lộc. _ Hà Nội : Lao động, 

2023. _ 242 tr ;24 cm 

 

Ký hiệu xếp giá : 333.332 - 20 bản 

 

 
 

 

 


